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CHỦ ĐỀ 4: BỘ PHẬN CÂU 

BÀI TẬP 

Bài 1. Tìm các từ ngữ trả lời câu hỏi "Bằng gì?" thích hợp để thay thế cho ✿ trong câu sau: 

Thành phố này thu hút khách du lịch ✿ 

A. bằng những món ăn kì lạ. 

B. bằng sự thân thiện của người dân. 

C. bằng sắc vàng rạng rỡ của những đóa hoa mai. 

D. bằng phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp. 

Bài 2. Tìm các từ ngữ trả lời câu hỏi "Bằng gì?" trong câu sau: 

Những đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh bằng sự chăm sóc ân cần và thương yêu của mẹ. 

A. những đứa trẻ 

B. sự chăm sóc ân cần 

C. sự chăm sóc ân cần và thương yêu của mẹ 

D. lớn lên khoẻ mạnh 

Bài 3. Chọn các từ ngữ thích hợp để thay thế cho ✿ trong các câu sau:  

Từ trong tán lá, chú chim non ló đầu ra, chiêm chiếp kêu để ✿ 

A. tìm bố mẹ 

B. kiếm mồi 

C. tìm bạn bè 

D. rèn luyện 

Bài 4. Chọn các từ ngữ trả lời câu hỏi "Khi nào?" thích hợp điền vào chỗ chấm trong câu sau: 

……., đồng ruộng khô đến nứt nẻ thành từng khe rãnh lớn. 

A. Khi đến mùa thu. 

B. Khi đến mùa xuân. 

C. Khi đến mùa hạn. 

D. Khi đến mùa mưa. 
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Bài 5. Em hãy đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân trong câu sau: 

Để Hiếu không khóc nữa, Mai đã nhường đồ chơi cho em. 

A. Để Hiếu không khóc nữa, Mai đã làm gì? 

B. Mai đã nhường đồ chơi cho Hiếu để làm gì? 

C. Vì sao Hiếu khóc? 

D. Khi nào Mai đã nhường đồ chơi cho Hiếu? 

Bài 6. Gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi "Bằng gì?" trong các câu sau: 

a) Chị Linh đã kết thúc màn trình diễn múa của mình bằng một động tác xoay 

b) Dẫu hoàn cảnh gia đình có nhiều khó khăn, bạn Hậu đã vươn lên trở thành một học sinh xuất sắc bằng tất 

cả nghị lực và lòng quyết tâm mãnh liệt. 

c) Mẹ nuôi con lớn lên và trưởng thành bằng cả đôi tay lao động và tình yêu thương sâu nặng. 

d) Cậu bé đã vẽ xong bức tranh tuyệt đẹp bằng một mẩu bút chì.  

Bài 7. Điền từ "để" vào vị trí thích hợp và viết lại câu: 

a) Em mặc áo mưa không bị ướt. 

 ...................................................................................................................................................................  

b) Em ôn bài kĩ làm bài kiểm tra thật tốt. 

 ...................................................................................................................................................................  

Bài 8. Gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi "Khi nào?" trong các câu sau: 

a) Mẹ em tan ca khi trời vừa sáng. 

b) Chiều mai, mẹ đưa em đi bơi. 

c) Khi mặt trời xuống núi, màn đêm sẽ buông xuống. 

d) Mùa xuân, trong vườn nhà em, trăm hoa đua nở. 

Bài 9. Tìm câu văn có bộ phận in đậm trả lời câu hỏi "Ở đâu?". 

Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống đứng trước mỗi đáp án sau: 

Thầy hiệu trưởng đang phát biểu trên sân khấu.  

Các bạn trong đội múa đang tập luyện ở cuối lớp.  

Trước tiết học, chúng em cùng nhau ôn lại bài cũ.  
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Ngày mai, chúng em bắt đầu nghỉ Tết.  

Bài 10. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong mỗi câu sau: 

a. Thủy về quê bằng xe ô tô. 

 ...................................................................................................................................................................  

b. Dòng Sông về gặp mẹ Suối Nguồn bằng đôi cánh của Đám Mây. 

 ...................................................................................................................................................................  

c. Mẹ ru con bằng làn điệu dân ca quan họ. 

 ...................................................................................................................................................................  

d. Bố xới đất trồng lại khóm hoa hồng bằng một chiếc bay nhỏ. 

 ...................................................................................................................................................................   
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Bài 1. Tìm các từ ngữ trả lời câu hỏi "Bằng gì?" thích hợp để thay thế cho ✿ trong câu sau: 

Thành phố này thu hút khách du lịch ✿ 

A. bằng những món ăn kì lạ. 

B. bằng sự thân thiện của người dân. 

C. bằng sắc vàng rạng rỡ của những đóa hoa mai. 

D. bằng phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp. 

Phương pháp giải: 

Em dựa vào nội dung phần đã cho để chọn vế thích hợp. 

Lời giải chi tiết: 

Thành phố này thu hút khách du lịch bằng phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp. 

Đáp án D. 

Bài 2. Tìm các từ ngữ trả lời câu hỏi "Bằng gì?" trong câu sau: 

Những đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh bằng sự chăm sóc ân cần và thương yêu của mẹ. 

A. những đứa trẻ 

B. sự chăm sóc ân cần 

C. sự chăm sóc ân cần và thương yêu của mẹ 

D. lớn lên khoẻ mạnh 

Phương pháp giải: 

Em xác định bộ phận trả lời cho câu hỏi “Bằng gì?”. 

Lời giải chi tiết: 

Các từ ngữ trả lời câu hỏi "Bằng gì?" trong câu là “sự chăm sóc ân cần và thương yêu của mẹ”. 

Đáp án C. 

Bài 3. Chọn các từ ngữ thích hợp để thay thế cho ✿ trong các câu sau:  

Từ trong tán lá, chú chim non ló đầu ra, chiêm chiếp kêu để ✿ 

A. tìm bố mẹ 
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B. kiếm mồi 

C. tìm bạn bè 

D. rèn luyện 

Phương pháp giải: 

Em dựa vào nội dung phần đã cho để chọn vế thích hợp. 

Lời giải chi tiết: 

Từ trong tán lá, chú chim non ló đầu ra, chiêm chiếp kêu để tìm bố mẹ. 

Đáp án A. 

Bài 4. Chọn các từ ngữ trả lời câu hỏi "Khi nào?" thích hợp điền vào chỗ chấm trong câu sau: 

……., đồng ruộng khô đến nứt nẻ thành từng khe rãnh lớn. 

A. Khi đến mùa thu. 

B. Khi đến mùa xuân. 

C. Khi đến mùa hạn. 

D. Khi đến mùa mưa. 

Phương pháp giải: 

Em dựa vào nội dung phần đã cho để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Khi đến mùa hạn, đồng ruộng khô đến nứt nẻ thành từng khe rãnh lớn. 

Đáp án C. 

Bài 5. Em hãy đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân trong câu sau: 

Để Hiếu không khóc nữa, Mai đã nhường đồ chơi cho em. 

A. Để Hiếu không khóc nữa, Mai đã làm gì? 

B. Mai đã nhường đồ chơi cho Hiếu để làm gì? 

C. Vì sao Hiếu khóc? 

D. Khi nào Mai đã nhường đồ chơi cho Hiếu? 

Phương pháp giải: 
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Em xác định bộ phận gạch chân trả lời câu hỏi gì để đặt câu hỏi phù hợp. 

Lời giải chi tiết: 

Câu hỏi: Mai đã nhường đồ chơi cho Hiếu để làm gì? 

Đáp án B. 

Bài 6. Gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi "Bằng gì?" trong các câu sau: 

a) Chị Linh đã kết thúc màn trình diễn múa của mình bằng một động tác xoay. 

b) Dẫu hoàn cảnh gia đình có nhiều khó khăn, bạn Hậu đã vươn lên trở thành một học sinh xuất sắc bằng tất 

cả nghị lực và lòng quyết tâm mãnh liệt. 

c) Mẹ nuôi con lớn lên và trưởng thành bằng cả đôi tay lao động và tình yêu thương sâu nặng. 

d) Cậu bé đã vẽ xong bức tranh tuyệt đẹp bằng một mẩu bút chì.  

Phương pháp giải: 

Em xác định bộ phận trả lời cho câu hỏi “Bằng gì?”. 

Lời giải chi tiết: 

a) Chị Linh đã kết thúc màn trình diễn múa của mình bằng một động tác xoay. 

b) Dẫu hoàn cảnh gia đình có nhiều khó khăn, bạn Hậu đã vươn lên trở thành một học sinh xuất sắc bằng tất 

cả nghị lực và lòng quyết tâm mãnh liệt. 

c) Mẹ nuôi con lớn lên và trưởng thành bằng cả đôi tay lao động và tình yêu thương sâu nặng. 

d) Cậu bé đã vẽ xong bức tranh tuyệt đẹp bằng một mẩu bút chì.  

Bài 7. Điền từ "để" vào vị trí thích hợp và viết lại câu: 

a) Em mặc áo mưa không bị ướt. 

b) Em ôn bài kĩ làm bài kiểm tra thật tốt. 

Phương pháp giải: 

Em dựa vào nội dung câu để điền từ “để” vào vị trí phù hợp. 

Lời giải chi tiết: 

a) Em mặc áo mưa để không bị ướt. 

b) Em ôn bài kĩ để làm bài kiểm tra thật tốt. 

Bài 8. Gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi "Khi nào?" trong các câu sau: 
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a) Mẹ em tan ca khi trời vừa sáng. 

b) Chiều mai, mẹ đưa em đi bơi. 

c) Khi mặt trời xuống núi, màn đêm sẽ buông xuống. 

d) Mùa xuân, trong vườn nhà em, trăm hoa đua nở. 

Phương pháp giải: 

Em xác định bộ phận trả lời cho câu hỏi “Khi nào?”. 

Lời giải chi tiết: 

a) Mẹ em tan ca khi trời vừa sáng. 

b) Chiều mai, mẹ đưa em đi bơi. 

c) Khi mặt trời xuống núi, màn đêm sẽ buông xuống. 

d) Mùa xuân, trong vườn nhà em, trăm hoa đua nở. 

Bài 9. Tìm câu văn có bộ phận in đậm trả lời câu hỏi "Ở đâu?". 

Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống đứng trước mỗi đáp án sau: 

Thầy hiệu trưởng đang phát biểu trên sân khấu.  

Các bạn trong đội múa đang tập luyện ở cuối lớp.  

Trước tiết học, chúng em cùng nhau ôn lại bài cũ.  

Ngày mai, chúng em bắt đầu nghỉ Tết.  

Phương pháp giải: 

Em xác định nội dung bộ phận in đậm để điền đúng sai theo yêu cầu. 

Lời giải chi tiết: 

Thầy hiệu trưởng đang phát biểu trên sân khấu. Đ 

Các bạn trong đội múa đang tập luyện ở cuối lớp. Đ 

Trước tiết học, chúng em cùng nhau ôn lại bài cũ. S 

Ngày mai, chúng em bắt đầu nghỉ Tết. S 

Bài 10. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong mỗi câu sau: 

a. Thủy về quê bằng xe ô tô. 

b. Dòng Sông về gặp mẹ Suối Nguồn bằng đôi cánh của Đám Mây. 

c. Mẹ ru con bằng làn điệu dân ca quan họ. 
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d. Bố xới đất trồng lại khóm hoa hồng bằng một chiếc bay nhỏ. 

Phương pháp giải: 

Em xác định bộ phận in đậm trả lời cho câu hỏi gì. 

Lời giải chi tiết: 

a. Thủy về quê bằng gì? 

b. Dòng Sông về gặp mẹ Suối Nguồn bằng gì? 

c. Mẹ ru con bằng gì? 

d. Bố xới đất trồng lại khóm hoa hồng bằng gì? 


